
STT Mã môn học Tên môn học Lớp
Số lượng 

đăng ký
Ngành

1 085284 Viễn thám siêu cao tần 1 1 Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý

2 055236 Dịch vụ hệ thống thông tin và chuỗi cung ứng 1 2 Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

3 055259 An ninh cho các nền tảng tính toán hiện đại 1 1 Khoa Học Máy Tính

4 055141 Tính toán hệ thống khả cấu hình 1 4 Khoa Học Máy Tính

5 055191 Công nghệ phần mềm thế hệ mới 1 5 Khoa Học Máy Tính

6 055149 Hệ thời gian thực 1 12 Khoa Học Máy Tính

7 055255 Học sâu và ứng dụng trong thị giác máy tính 1 16 Khoa Học Máy Tính

8 055256 Cách tiếp cận hiện đại trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên 1 21 Khoa Học Máy Tính

9 055134 Hệ thống thông minh 12 23 Khoa Học Máy Tính

10 055260 Kiến trúc hệ thống hiện đại 12 30 Khoa Học Máy Tính

11 025159 Kỹ thuật mô phỏng 1 1 Kỹ Thuật Cơ Khí

12 024085 Chế tạo thông minh 12 2 Kỹ Thuật Cơ Khí

13 095123 Mô phỏng động cơ đốt trong nâng cao 1 1 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực

14 025264 Ứng dụng khoa học dữ liệu trong sản xuất và kinh doanh 1 1 Kỹ Thuật Công Nghiệp

15 025265 Thương mại điện tử 1 1 Kỹ Thuật Công Nghiệp

16 025313 Mô hình hoá và mô phỏng Hệ thống sản xuất và dịch vụ 1 1 Kỹ Thuật Công Nghiệp
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Trang 1



STT Mã môn học Tên môn học Lớp
Số lượng 

đăng ký
Ngành

17 095088 Phân tích ứng suất bằng thực nghiệm 1 1 Kỹ Thuật Hàng Không

18 095139 Thiết kế tối ưu 1 1 Kỹ Thuật Hàng Không

19 095156 Chuyên đề Công nghiệp 12 1 Kỹ Thuật Hàng Không

20 065356 Cơ sở kỹ thuật polymer và ứng dụng 1 1 Kỹ Thuật Hóa Học

21 085270 Trắc địa công trình nâng cao 1 1 Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ

22 085433 Định vị trong nhà 1 2 Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ

23 115088 Vật liệu polyme composite tiên tiến: cơ sở và ứng dụng 1 1 Kỹ Thuật Vật Liệu

24 115101 Polyme phân hủy sinh học và y sinh 1 1 Kỹ Thuật Vật Liệu

25 045149 Thiết kế vi mạch tương tự nâng cao 1 7 Kỹ Thuật Viễn Thông

26 105194 Quy hoạch môi trường 1 1 Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

27 105237 An toàn lao động và vệ sinh môi trường công nghiệp 1 1 Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

28 105172 Độc học môi trường (nâng cao) 1 2 Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

29 085353 Ứng dụng tính toán mềm trong quản lý xây dựng 1 2 Quản Lý Xây Dựng

30 085388 Quản lý thiết bị xây dựng 1 2 Quản Lý Xây Dựng

31 085386 Phương pháp tiến độ dự án xây dựng 1 4 Quản Lý Xây Dựng

32 085382 Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng 1 5 Quản Lý Xây Dựng

33 085385 Tổ chức lao động và năng suất lao động trong thi công xây dựng 1 5 Quản Lý Xây Dựng

34 075141 Đầu tư tài chánh 1 1 Quản Trị Kinh Doanh

35 075143 Kế toán quản trị cho người ra quyết định 12 7 Quản Trị Kinh Doanh

36 075131 Quản trị tài chánh 12 11 Quản Trị Kinh Doanh

Trang 2



STT Mã môn học Tên môn học Lớp
Số lượng 

đăng ký
Ngành

37 125942 Y học hạt nhân và kỹ thuật xạ trị 1 1 Vật Lý Kỹ Thuật

Tổng cộng: 37 môn học
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